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Appendix 1. The Vietnamese version of the low anterior resection syndrome score questionnaire

Câu hỏi khảo sát chức năng đại tràng
------------------------------------------------------------------------------------------------

Mục đích của bảng khảo sát này là để đánh giá chức năng đại tràng của Ông/Bà. Xin vui lòng chọn 1 câu trả lời cho mỗi câu hỏi. Thực tế 
sẽ khó khăn khi chỉ được chọn 1 câu trả lời vì chúng tôi hiểu nhiều bệnh nhân có thể các triệu chứng thay đổi theo thời gian. Chúng tôi 
mong Ông/Bà vui lòng chọn câu trả lời mô tả chính xác nhất thực trạng hàng ngày của mình. Nếu hiện tại Ông/Bà có tình trạng nhiễm 
trùng ảnh hưởng đến chức năng đại tràng thì cũng vui lòng bỏ qua và tập trung vào việc trả lời các câu hỏi mô tả chức năng đại tràng 
hàng ngày của Ông/Bà.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ông/Bà có đã từng không giữ được hơi (đánh rắm)?

€  Không bao giờ 
€  Có, ít hơn 1 lần trong 1 tuần 
€  Có, ít nhất 1 lần trong 1 tuần 

Ông /Bà đã từng són phân lỏng?

€  Không bao giờ 
€  Có, ít hơn 1 lần trong 1 tuần 
€  Có, ít nhất 1 lần trong 1 tuần 

Ông/Bà thường đi cầu bao nhiêu lần?

€  Hơn 7 lần trong 1 ngày (24 giờ) 
€  4-7 lần trong 1 ngày (24 giờ) 
€  1-3 lần trong 1 ngày (24 giờ) 
€  Ít hơn 1 lần trong 1 ngày (24 giờ) 

Ông/Bà đã từng phải đi cầu lại trong vòng 1 giờ sau lần đi cầu cuối không?

€  Không bao giờ 
€  Có, ít hơn 1 lần trong 1 tuần
€  Có, ít nhất 1 lần trong 1 tuần 

Ông/Bà đã từng phải chạy gấp (vội) vào nhà vệ sinh vì không giữ được phân?

€  Không bao giờ 
€  Có, ít hơn 1 lần 1 tuần 
€  Có, ít nhất 1 lần 1 tuần 


